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DỰ THẢO BẢNG GIÁ ĐẤT NĂM 2026 
 

STT 
Tỉnh/Thành phố sau 

sáp nhập 
Có dự thảo Tờ trình/ Nghị 

quyết ban hành 
Có Bảng giá đất chi 

tiết 
Tình trạng hiện tại 

1 Hà Nội ✔ 
 

✔ 
 

Chưa công bố 

2 Hồ Chí Minh — 
 

— 
 

Đang cập nhật 

3 Đà Nẵng ✔ 
 

✔ 
 

Chưa công bố 

4 Hải Phòng — 
 

— 
 

Đang cập nhật 

5 Huế — 
 

— 
 

Đang cập nhật 

6 Cần Thơ — 
 

— 
 

Đang cập nhật 

7 Đồng Nai ✔ 
 

✔ 
 

Chưa công bố 

8 Lâm Đồng ✔ 
 

✔ 
 

Chưa công bố 

9 Lạng Sơn ✔ 
 

✔ 
 

Chưa công bố 

10 Tây Ninh ✔ 
 

✔ 
 

Chưa công bố 

11 Thái Nguyên ✔ 
 

✔ 
 

Chưa công bố 

12 Sơn La ✔ 
 

✔ 
 

Chưa công bố 

13 Hà Tĩnh ✔ 
 

✔ 
 

Chưa công bố 

14 Cà Mau ✔ 
 

✔ 
 

Chưa công bố 

15 Quảng Ninh ✔ 
 

✔ 
 

Chưa công bố 

16 Ninh Bình ✔ 
 

✔ 
 

Chưa công bố 

17 Phú Thọ ✔ 
 

✔ 
 

Chưa công bố 

18 Điện Biên ✔ 
 

✔ 
 

Chưa công bố 

19 Gia Lai ✔ 
 

✔ 
 

Chưa công bố 

20 Thanh Hóa ✔ 
 

✔ 
 

Chưa công bố 
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21 Quảng Trị ✔ 
 

✔ 
 

Chưa công bố 

22 Khánh Hòa ✔ 
 

✔ 
 

Chưa công bố 

23 Lai Châu ✔ 
 

✔ 
 

Chưa công bố 

24 Bắc Ninh ✔ 
 

✔ 
 

Chưa công bố 

25 Đắk Lắk ✔ 
 

✔ 
 

Chưa công bố 

26 Tuyên Quang — 
 

— 
 

Đang cập nhật 

27 Cao Bằng — 
 

— 
 

Đang cập nhật 

28 Lào Cai — 
 

— 
 

Đang cập nhật 

29 Hưng Yên — 
 

— 
 

Đang cập nhật 

30 Nghệ An — 
 

— 
 

Đang cập nhật 

31 Quảng Ngãi — 
 

— 
 

Đang cập nhật 

32 Đồng Tháp — 
 

— 
 

Đang cập nhật 

33 Vĩnh Long — 
 

— 
 

Đang cập nhật 

34 An Giang — 
 

— 
 

Đang cập nhật 

 
(Chi tiết danh sách do Hãng luật MIBI tổng hợp, cập nhật đến ngày 13/11/2025) 

 
Chú thích:  
 
- Chưa công bố: Địa phương đã hoàn thành dự thảo nhưng chưa công bố toàn văn trên cổng 
thông tin điện tử hoặc phương tiện truyền thông chính thức. 
- Đang cập nhật: Địa phương chưa đăng tải hồ sơ dự thảo; thông tin đang được các sở, ngành 
tiếp tục xây dựng và hoàn thiện. 
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